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TỜ TRÌNH 
Về việc ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 10/2018/TT-BCT ngày 24 tháng 5 năm 2018 quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 40/2018/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp
Thực hiện Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2022 của Bộ Công Thương, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Cục CT&BVNTD) đã chủ trì xây dựng Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 10/2018/TT-BCT ngày 24 tháng 5 năm 2018 quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 40/2018/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp. Cục CT&BVNTD xin báo cáo Bộ trưởng về Dự thảo Thông tư như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH THÔNG TƯ
Để bảo đảm thi hành Nghị định số 40/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp (Nghị định số 40/2018/NĐ-CP), ngày 24 tháng 5 năm 2018, Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 10/2018/TT-BCT quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 40/2018/NĐ-CP (Thông tư số 10/2018/TT-BCT). Thông tư 10/2018/TT-BCT chủ yếu quy định chi tiết các vấn đề về đào tạo, cấp xác nhận kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp.
Năm 2022, Chính phủ ban hành Nghị định số .../2022/NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 40/2018/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp, trong đó có bổ sung quy định liên quan đến việc cấp xác nhận kiến thức cho người đại diện tại địa phương. 

Để tổ chức thực hiện quy định này tại Nghị định của Chính phủ, Bộ Công Thương cần khẩn trương xây dựng, ban hành các quy định liên quan đến việc kiểm tra kiến thức cho người đại diện tại địa phương tại Thông tư số 10/2018/TT-BCT, đảm bảo khi Nghị định …/2022/NĐ-CP có hiệu lực, các doanh nghiệp có thể sớm đăng ký kiểm tra để cấp xác nhận kiến thức cho người đại diện tại địa phương của doanh nghiệp, đảm bảo hoạt động của doanh nghiệp không bị gián đoạn vì sự thay đổi của các quy định pháp luật .
Ngoài ra, trong quá trình triển khai việc kiểm tra, cấp xác nhận kiến thức pháp luật bán hàng đa cấp theo quy định Nghị định số 40/2018/NĐ-CP và Thông tư số 10/2018/TT-BCT, tỉ lệ người đạt điều kiện và được cấp xác nhận kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp là rất thấp (khoảng 5%). Sau gần 04 năm triển khai, vẫn còn 05 doanh nghiệp chưa có đào tạo viên vì chưa có người đạt điều kiện. Một số doanh nghiệp có đào tạo viên đạt điều kiện nhưng sau đó lại chấm dứt hợp đồng đào tạo với doanh nghiệp dẫn đến thiếu hụt đào tạo viên. Hiệp hội Bán hàng đa cấp Việt Nam và một số doanh nghiệp đã có đề xuất đề nghị giảm yêu cầu đối với hoạt động kiểm tra này để tạo điều kiện hơn cho các doanh nghiệp có thể duy trì hoạt động.
Do đó, việc sửa đổi, bổ sung các quy định tại Thông tư số 10/2018/TT-BCT cho phù hợp với các quy định tại Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 40/2018/NĐ-CP và phù hợp với thực tiễn hoạt động của các doanh nghiệp bán hàng đa cấp là hết sức cần thiết.
II. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO THÔNG TƯ
Quá trình xây dựng Dự thảo Thông tư tuân thủ đúng quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản hướng dẫn liên quan. Cụ thể như sau:

- Ngày 22 tháng 02 năm 2022, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 228/QĐ-BCT thành lập Tổ soạn thảo xây dựng Thông tư.

- Sau khi Tổ soạn thảo xây dựng Dự thảo 1 Thông tư, Cục CT&BVNTD đã trình Lãnh đạo Bộ thông qua Dự thảo và gửi dự thảo Thông tư lấy ý kiến đối với các cơ quan, đơn vị liên quan đồng thời đăng tải Dự thảo Thông tư trên website của Bộ Công Thương, website của Cục CT&BVNTD để tạo điều kiện cho mọi tầng lớp nhân dân và toàn xã hội đóng góp ý kiến. Các ý kiến đóng góp đã được Tổ soạn thảo nghiêm túc nghiên cứu tiếp thu và chỉnh lý trong quá trình hoàn thiện dự thảo Thông tư.
- Ngày …, Cục CT&BVNTD đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến các doanh nghiệp và Sở Công Thương đối với Dự thảo Thông tư.
- Ngày … tháng … năm 2022, Cục CT&BVNTD đã gửi hồ sơ dự thảo Thông tư đến Vụ Pháp chế thẩm định theo đúng quy định. 

- Ngày … tháng … năm 2022, dự thảo Thông tư đã được Vụ Pháp chế thẩm định. 
- Trên cơ sở tiếp thu ý kiến của các Bộ, ngành, địa phương và các cơ quan, tổ chức liên quan, ý kiến thẩm định của Vụ Pháp chế, Cục CT&BVNTD đã hoàn thiện dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 10/2018/TT-BCT ngày 24 tháng 5 năm 2018 quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 40/2018/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp và đã hoàn thành lấy ý kiến Lãnh đạo Bộ theo quy định với kết quả là 5/5 Lãnh đạo Bộ đã đồng ý thông qua.
III. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO THÔNG TƯ
3.1. Bố cục 

Dự thảo Thông tư gồm 02 Điều, cụ thể như sau:

- Điều 1 quy định sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 10/2018/TT-BCT;

- Điều 2 quy định về điều khoản thi hành của Thông tư .
2. Những nội dung cơ bản của dự thảo Thông tư 

2.1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
Căn cứ quy định tại khoản 25 Điều 1 Nghị định số …/2022/NĐ-CP ngày … tháng … năm 2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 40/2018/NĐ-CP, Dự thảo quy định bổ sung nội dung kiểm tra kiến thức cho người đại diện tại địa phương vào phạm vi điều chỉnh và bổ sung đối tượng áp dụng dành cho người có nhu cầu kiểm tra, xác nhận kiến thức kiến thức cho người đại diện tại địa phương.
2.2. Bổ sung quy định về việc kiểm tra kiến thức cho người đại diện tại địa phương
Căn cứ quy định tại khoản 25 Điều 1 Nghị định số …/2022/NĐ-CP ngày … tháng … năm 2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 40/2018/NĐ-CP, Dự thảo Thông tư bổ sung các nội dung về việc kiểm tra kiến thức cho người đại diện tại địa phương. 
2.2.1. Cơ quan tổ chức kiểm tra

Dự thảo xây dựng 02 phương án về cơ quan tổ chức kiểm tra:

Phương án 1: Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng tổ chức kiểm tra và cấp xác nhận
Phương án này tương tự như quy định về kiểm tra kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp đối với đào tạo viên của doanh nghiệp bán hàng đa cấp. Theo đó, Cục CT&BVNTD là đơn vị duy nhất tổ chức kì kiểm tra cho tất cả các doanh nghiệp trên toàn quốc. 

Phương án này đảm bảo thống nhất về đầu mối tiếp nhận thông tin và tổ chức kiểm tra, cấp xác nhận, đảm bảo thống nhất trong việc đánh giá kết quả kiểm tra. 
Tuy nhiên, phương án này có thể có một số bất cập như sau:

(i) Người cư trú tại các địa phương khác nhau phải tập trung về một địa điểm để tham gia kiểm tra, gây tốn kém và khó khăn do việc phải di chuyển từ các địa phương đến địa điểm kiểm tra.
(ii) Trong trường hợp một số ít các doanh nghiệp có nhu cầu cấp xác nhận kiến thức cho người đại diện tại địa phương, trong khi nguồn lực của Cục CT&BVNTD lại hạn chế chưa thể tổ chức ngay các đợt kiểm tra nên có thể ảnh hưởng đến hoạt động của các doanh nghiệp tại địa phương.

Phương án 2: Giao cả Cục CT&BVNTD và các Sở Công Thương tổ chức kiểm tra và cấp xác nhận
Theo quy định hiện nay tại Nghị định số …/2022/NĐ-CP ngày … tháng … năm 2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 40/2018/NĐ-CP, Bộ Công Thương được giao thẩm quyền về việc tổ chức kiểm tra và cấp xác nhận kiến thức cho người đại diện tại địa phương.

Theo quy định, Bộ Công Thương được quyền phân cấp cho Sở Công Thương địa phương thực hiện một hoặc một số nhiệm vụ, quyền hạn thuộc thẩm quyền của mình, cụ thể:

Theo quy định tại Khoản 6 Điều 34 Luật Tổ chức Chính phủ 2015, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ với tư cách là người đứng đầu bộ, cơ quan ngang bộ có quyền quyết định phân cấp cho chính quyền địa phương thực hiện một số nhiệm vụ liên quan đến ngành, lĩnh vực được giao quản lý theo phạm vi lãnh thổ; phân cấp, ủy quyền cho các tổ chức, đơn vị trực thuộc.
Khoản 2 Điều 13 Luật Tổ chức Chính quyền địa phương 2015, việc phân cấp phải bảo đảm các nguyên tắc quy định tại khoản 2 Điều 11 của Luật Tổ chức Chính quyền địa phương 2015 và phải được quy định trong văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước phân cấp, trong đó xác định rõ nhiệm vụ, quyền hạn phân cấp cho chính quyền địa phương hoặc cơ quan nhà nước cấp dưới, trách nhiệm của cơ quan nhà nước phân cấp và cơ quan nhà nước được phân cấp.
Phương án phân quyền cho các Sở Công Thương địa phương này giúp các doanh nghiệp có nhiều sự lựa chọn hơn về nơi đăng ký kiểm tra, xác nhận kiến thức cho người đại diện tại địa phương, hạn chế các chi phí và khó khăn cho người đại diện tại địa phương trong việc di chuyển đến một địa điểm để tham gia kỳ kiểm tra. 

Quy định này cũng giúp các Sở Công Thương chủ động trong việc kiểm tra, sát hạch kiến thức, trình độ của người đại diện tại địa phương, đảm bảo hiệu quả công tác quản lý hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương. 
Tuy nhiên, phương án này có thể có một số bất cập như sau:
(i) Do số lượng doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn các địa phương thường có ít và mỗi doanh nghiệp chỉ đăng ký 01 người đại diện, nhu cầu tham gia kiểm tra tại địa phương là không nhiều. Trong trường hợp có quá ít người đăng ký tham gia kiểm tra, việc tổ chức kiểm tra là không hiệu quả về quy mô.
 (ii) Việc kiểm tra kiến thức cho người đại diện tại địa phương là hoạt động quản lý nhà nước, không thu phí. Trong khi, nguồn lực cả về ngân sách và nhân lực về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương là rất hạn chế. Do đó, việc tổ chức kỳ kiểm tra cũng có thể gặp nhiều thách thức về nguồn lực để triển khai.
(iii) Có thể có sự không đồng nhất trong quá trình tổ chức kiểm tra cũng như đánh giá kết quả kiểm tra giữa các địa phương.
2.2.2. Quy trình kiểm tra

Cụ thể, bổ sung quy trình tổ chức việc kiểm tra kiến thức cho người đại diện tại địa phương theo hướng tương tự như kỳ kiểm tra, cấp xác nhận kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp cho những người dự định làm đào tạo viên của doanh nghiệp bán hàng đa cấp hiện đã quy định sẵn tại Thông tư 10/2018/TT-BCT:
(i)  Kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ đăng ký kiểm tra, xác nhận kiến thức cho người đại diện tại địa phương theo quy định tại khoản 1 Điều 39 Nghị định số 40/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp được sửa đổi bổ sung tại Nghị định số …/2022/NĐ-CP ngày … tháng … năm 2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 40/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

(ii) Lên kế hoạch về thời gian, địa điểm, phương thức kiểm tra và thông báo bằng văn bản tới Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng về việc tổ chức đợt kiểm tra trong trường hợp Sở Công Thương tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức kỳ kiểm tra.

(iii) Thông báo kế hoạch kiểm tra.

(iv) Tổ chức kiểm tra.

(v) Đánh giá kết quả kiểm tra.

(vi) Thông báo kết quả kiểm tra và cấp xác nhận.
2.2.3. Thang điểm đánh giá
Bổ sung quy định về thang điểm đánh giá đối với người tham gia kiểm tra, cấp xác nhận kiến thức cho người đại diện tại địa phương theo hướng: kiểm tra trắc nghiệm phải đạt từ 70 điểm trở lên, kiểm tra tự luận phải đạt từ 50 điểm trở lên. Tiêu chuẩn này được thiết kế thấp hơn so với tiêu chuẩn đối với đào tạo viên của doanh nghiệp.
2.3. Sửa đổi tiêu chuẩn cấp xác nhận kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp

Quy định về kiểm tra, xác nhận kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp đối với người dự kiến trở thành đào tạo viên của doanh nghiệp bán hàng đa cấp hiện đã được quy định tại Thông tư 10/2018/TT-BCT. Theo đó, để được cấp xác nhận kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp, người tham gia kiểm tra phải đạt từ 90 điểm trở lên đối với bài kiểm tra trắc nghiệm hoặc 75 điểm trở lên đối với bài kiểm tra tự luận.

Do tỉ lệ người đạt điều kiện trong các kỳ kiểm tra được tổ chức trong các năm vừa qua quá thấp, để tạo điều kiện hơn cho các doanh nghiệp có thể có đào tạo viên để duy trì hoạt động kinh doanh, Dự thảo sửa đổi quy định này theo hướng giảm tiêu chuẩn đạt điều kiện đối với người tham gia kỳ kiểm tra này (giảm 10 điểm/bài thi đối với mỗi hình thức), cụ thể:

- Bài kiểm tra trắc nghiệm yêu cầu đạt từ 80 điểm trở lên;

- Bài thi tự luận yêu cầu đạt từ 65 điểm trở lên. 
Cục CT&BVNTD kính trình Bộ trưởng và xin ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng về dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 10/2018/TT-BCT ngày 24 tháng 5 năm 2018 quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 40/2018/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp./.
	Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);

- TT Nguyễn Sinh Nhật Tân (để b/c);

- Vụ Pháp chế (để p/h);
- Lãnh đạo Cục;
- Lưu: VT, KLM.
	KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Trịnh Anh Tuấn
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